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PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN  VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
Nguồn vốn : Thu từ sử dụng đất

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày 20/7/2026 của UBND xã Cam Lộ)

ĐVT: Triệu đồng

Số
T
T

Danh mục dự án

Danh mục các dự án theo NQ số 57/NQ-HĐND ngày
31/12/2025 Điều chỉnh kế

hoạch vốn năm
2026

Danh mục các dự án và kế hoạch vốn sau điều chỉnh

Ghi chú
Quyết định đầu tư dự án Kế

hoạch
vốn
năm
2026

Quyết định đầu tư dự án
Kế hoạch
vốn năm

2026
Số QĐ,

ngày tháng năm

Tổng mức đầu tư
Số QĐ,

ngày tháng năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số Trong đó:
NS xã Tăng Giảm Tổng số Trong đó:

NS xã

TỔNG CỘNG 24.981 24.492 24.000 9.299 9.299 30.405 30.005 24.000

A CÁC DỰ ÁN THEO NQ SỐ 57 KHÔNG
THAY ĐỔI 12.685 12.285 9.355 550 0 12.685 12.285 9.905

1 Hệ thống phòng cháy chữa cháy Chợ trung
tâm huyện Cam Lộ

 1573/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã

1.255 855 855 1.255 ₫ 855 855 

2
Đầu tư cơ sở hạ tầng đấu giá Bắc Hàm
Nghi giai đoạn 2 (hệ thống cấp điện, cấp
nước)

 1574/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 

350 350 350 350 350 350 

3 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn
Nghĩa Phong

 1575/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 

600 600 600 600 600 600 

4 Đầu tư xây dựng cơ đường Lê lợi nối
Dương Văn An

 1576/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã

1.000 1.000 1.000 1.000 ₫ 1.000 1.000 

5  Mương thoát nước chống úng ở Trung tâm
Thôn Phương An 2

 1580/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã

200 200 200 200 200 200 

6 Nâng cấp đường dân sinh (đường vào
Đồng Trạng thôn Hoàn Cát)

 1582/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 

1.980 1.980 1.000 1.980 ₫ 1.980 1.000 

7
Nâng cấp đường Giao thông nội thôn Mai
Đàn (Đoạn đường từ nhà Bà Bé đến nhà
Ông phước) 

 1583/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 

1.600 1.600 1.600 1.600 ₫ 1.600 1.600 

8 Nâng cấp đường liên thôn (từ trường mầm
non Hoa Mai đến đập Khe Sến)

 1584/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 

3.400 3.400 2.000 3.400 ₫ 3.400 2.000 

9
Sửa chữa kênh mương nội đồng Thôn
Phương An 1 (từ Đồng Ruộc đến Đống
Nà)

 1586/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 

200 200 200 200 200 200 
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Trường Mầm non Sơn Ca; hạng mục: Cải
tạo thay mái che, lát gạch nền, sơn sửa nhà
1 tầng; hệ thống báo cháy tự động và thang
cầu nối 2 dãy nhà 2 tầng

 1588/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 

1.150 1.150 600 550 1.150 1.150 1.150 

11 Đầu tư hệ thống camera trọng yếu trên địa
bàn xã

 1579/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 

950 950 950 950 950 950 

B DANH MỤC DỰ ÁN CẮT GIẢM
KHÔNG THỰC HIỆN 12.296 12.207 9.149 0 9.149 0 0 0

1 Đường GTNT liên thôn Cam Phú-Tân Phú
1247/QĐ-UBND ngày

18/12/2025  của UBND xã 860 860 860 860
Không thực hiện do
đã đầu tư từ nguồn

vốn khác; 

2 Đường giao thông Kiệt 32 Cần vương đến
đường BTN kiệt 40 Cần vương

1255/QĐ-UBND ngày
18/12/2025  của UBND xã 275 275 275 275

Gộp 03 dự án
thành 01 dự án 3 Đường giao thông Thôn 5 (Kiệt 03 Trần

Phú)
1256/QĐ-UBND ngày

18/12/2025  của UBND xã 625 625 625 625

4
Kiệt nhà bà ty gôn đến nhà ông sơn (Nhà
Ông Tuy đến nhà Bà Nguyện Kiệt 06 Trần
Phú)

 1567/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 132 132 132 132

5 Đường điện chiếu sáng thôn An Trung  1569/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 1.180 1.180 1.180 1.180

Gộp 04 dự án
thành 1 dự án

6
Thay dây hệ thống dây điện chiếu sáng từ
nhà ông Hồ Sỹ Tường đến nhà ông Hồ
Công Ánh (đường dưới ruộng  – Mai Lộc 1

 1570/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 260 260 260 260

7
Đường điện hạ thế phục vụ dân sinh Thôn
Bảng Sơn (Từ ngã tư nhà ông Sang lên đến
nhà ông Minh và từ nhà ông Cảnh đến nhà
ông Sơn)

 1571/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 650 650 650 650

8
Nâng cấp, sửa chữa Đường điện chiếu sáng
thôn Thượng Nghĩa: Bóng điện, dây điện
(Tuyến đường liên xa từ Hồ khe Măng đến
nhà Ông Viện)

 1572/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 430 430 430 430

9

Trường TH&THCS Lê Thế Hiếu; hạng
mục: sửa chữa hệ thống mái tôn và sơn sửa
mặt trong dãy nhà 02 tầng điểm trường
Mai Lộc 2

 1587/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 592 592 592 592

Gộp 2 dự án thành
1 dự án. Cắt không
thực hiện phần sơn

trường Lê Thế
Hiếu, nguồn vốn bổ
sung vào các dự án

khác
10

Trường TH &THCS Tân Lâm: Hạng mục:
hàng rào và các công trình phụ trợ điểm
Cam Phú

 1577/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 274 274 274 274
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11 Đường bê tông nông thôn Định sơn (đoạn
nhà anh Đức đến nghĩa địa làng)

 1253/QĐ-UBND ngày
18/12/2025  của UBND xã 180 180 180 180

12 Mở rộng đường trục TTHTCĐ Tân Xuân 1  1581/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 318 318 318 318

13 Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông dân
sinh  trục giũa 2 thôn An phước và tân định

 1585/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 330 330 330 330

14 Hệ thống phòng cháy chữa cháy các trường
trên địa bàn xã 

 1578/QĐ-UBND ngày
19/12/2025  của UBND xã 4.866 4.866 1.808 1.808

15 Đường giao thông nông thôn các tuyến:
Bảng Đông, Cu Hoan và Định Sơn

1249/QĐ-UBND ngày
18/12/2025  của UBND xã 884 795 795 795

16 Đường dân sinh thôn Tân xuân 2 1254/QĐ-UBND ngày
18/12/2025  của UBND xã

Cam Lộ

440 440 440 440

C CÁC DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG 0 0 0 8.109 0 11.430 11.430 8.109

1
Mua sắm trang thiết bị máy móc cho các
thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Cam
Lộ

700
775/QĐ-UBND ngày
20/7/2026  của UBND

xã Cam Lộ
700 700 700

2 Phần mềm thôn thông minh 600 776/QĐ-UBND ngày
20/7/2026  của UBND

xã Cam Lộ

600 600 600

3 Đường giao thông thôn Cam Lộ (Kiệt 32
Cần vương, kiệt 03 trần phú, kiệt 06 trần
phú)

1.069 777/QĐ-UBND ngày
20/7/2026  của UBND

xã Cam Lộ

1.469 1.469 1.069

4 XD hệ thống điện chiếu sáng các Thôn: An
Trung, Mai Lộc, Bảng Sơn, Thượng Nghĩa 1.000

778/QĐ-UBND ngày
20/7/2026  của UBND

xã Cam Lộ
2.000 2.000 1.000

5

Trường TH&THCS Tân Lâm (hàng rào và
sân lát gạch, mở rộng phòng tin học);
Trường TH&THCS Lê Thế Hiếu; hạng
mục: sửa chữa hệ thống mái tôn dãy nhà 02
tầng điểm trường Mai Lộc 2

750
779/QĐ-UBND ngày
20/7/2026 của UBND

xã Cam Lộ
750 750 750

6 Đường giao thông thôn Bảng Đông, xã
Cam Lộ

1.300 ₫ 780/QĐ-UBND ngày
20/7/2026  của UBND

xã Cam Lộ

2.500 ₫ 2.500 1.300 

7 Đường giao thông thôn Tân Xuân 2, xã
Cam Lộ 640 

781/QĐ-UBND ngày
20/7/2026  của UBND

xã Cam Lộ
911 911 640 Bỏ 2 tuyến  ngắn

T1, T2

8
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khu
phố 4 (giai đoạn 3); Hạng mục: Hệ thống
cấp điện, cấp nước 

1.150 ₫ 782/QĐ-UBND ngày
20/7/2026  của UBND

xã Cam Lộ

1.600 ₫ 1.600 1.150 
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Xây dựng CSHT, chỉnh trang đô thị từ
đường Lê Lợi đến Dương Văn An (Giai
đoạn 2); Hạng mục: Hệ thống cấp điện, cấp
nước

900 
783/QĐ-UBND ngày
20/7/2026  của UBND

xã Cam Lộ
900 900 900 

D
CÁC DỰ ÁN TĂNG TỔNG MỨC ĐẦU
TƯ VÀ KÊ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ
NĂM 2026

4.650 4.363 4.296 640 150 6.290 6.290 4.786

1 Đường giao thông thôn Minh Chính 1248/QĐ-UBND ngày
18/12/2025 của UBND xã 1.145 1.031 964 136

784/QĐ-UBND ngày
20/7/2026  của UBND

xã Cam Lộ
1.350 1.350 1.100 Bù trượt giá

2
Xây dựng hệ thống đường giao thông;
Hạng mục: Đường giao thông thôn Bảng
Sơn và Bảng Sơn 3

1250/QĐ-UBND ngày
18/12/2025 của UBND xã 975 919 919 150

785/QĐ-UBND ngày
20/7/2026  của UBND

xã Cam Lộ

1.150 ₫ 1.150 769 Bổ sung 400m

3 Nâng cấp các tuyến giao thông thôn An
Trung

1251/QĐ-UBND ngày
18/12/2025 của UBND xã 1.173 1.056 1.056 494

786/QĐ-UBND ngày
20/7/2026  của UBND

xã Cam Lộ

2.173 ₫ 2.173 1.550 Chuyển qua mặt
BTN, bù trượt giá

4 Đuòng giao thông ra vùng sx tập trung kết
hợp dân sinh thôn Quât xá

1252/QĐ-UBND ngày
18/12/2025 của UBND xã 700 700 700

787/QĐ-UBND ngày
20/7/2026  của UBND

xã Cam Lộ
950 950 700 

Làm đủ chiều dài
đường BTXM và

bù trượt giá

5 Đường giao thông thôn 4 (Kiệt 2) 1568/QĐ-UBND ngày
19/12/2025 của UBND xã 657 657 657 10

788/QĐ-UBND ngày
20/7/2026  của UBND

xã Cam Lộ
667 667 667 Bù trượt giá

E Tiết kiêm chi 5% theo QĐ 2691/QĐ-TTg
ngày 10/12/2025 của Chính phủ 1.200 1.200


		2026-07-20T13:59:28+0700


		2026-07-20T13:59:28+0700




